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QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 

“Tập thể lao động tiên tiến" năm 2023 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng hợp nhất tại văn bản số 16/VBHN-VPQH 

ngày 13/12/2013 của Văn phòng Quốc hội; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công 

chức, viên chức, lao động hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 

26/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố tại Tờ trình số 

876/TTr-TTYT ngày 28/11/2023;  

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 137 cá nhân và danh 

hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 20 tập thể thuộc Trung tâm Y tế thành phố 

Bắc Giang (có danh sách kèm theo). Tiền thưởng cho mỗi "Lao động tiên tiến" là 

540.000 đồng và mỗi "Tập thể lao động tiên tiến" là 1.440.000 đồng. 

Tổng số tiền thưởng là 102.780.000 đồng (Một trăm linh hai triệu bẩy trăm 

tám mươi nghìn đồng). Kinh phí khen thưởng trích từ quỹ thi đua khen thưởng của 

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang.  

Điều 2. Quyết định này được thực hiện kể từ ngày ký. Trưởng các phòng thuộc 

Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang, các tập thể và cá nhân có 

tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ 
 Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT ngày     /12/2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách 137 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Thị Thanh Hồng 

Lãnh đạo Trung tâm 2 Triệu Thị Nhung 

3 Nguyễn Thị Xuân Thu 

4 Nguyễn Thị Thủy 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

5 Hoàng Thị Hồng Thúy 

6 Nguyễn Thu Hương 

7 Phùng Thị Phương Thủy 

8 Nguyễn Phương Mai 

9 Hoàng Minh Đức 

Khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS 

10 Phạm Thị Quỳnh Nga 

11 Diêm Thế Phương 

12 Đỗ Mạnh Hùng 

13 Thân Thị Nga 

14 Nguyễn Văn Ngọc 

15 Phạm Thị Thắm 

16 Phạm Thị Thủy 

17 Trần Đức Tùng 

18 Đỗ Thị Hằng 

19 Phạm Thị Hoa 

20 Hoàng Thị Làn 

21 Nguyễn Tiến Phong 

22 Lê Thị Dung 

Khoa Y tế công cộng - An toàn VSTP 

23 Nguyễn  Thùy Linh 

24 Nguyễn Thái Giang 

25 Lương Thúy Hoan 

26 Đỗ Quang Hợp 

27 Nguyễn Khánh Phương 

Phòng Dân số - Truyền thông 

28 Ngô Thị Huyền 

29 Nguyễn  Ngọc Thúy 

30 Nguyễn Thị Mến 

31 Nguyễn Thị Thu Mai 

32 Đặng Thị Kim Lan 

33 Nguyễn Thị Hồng 

Phòng Hành chính - Tổng hợp 

34 Lương Thị Loan 

35 Nguyễn Thanh Phương 

36 Trần Thị Thu Hà 

37 Nguyễn Thị Hiên  

38 Lương Thị Dung 
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Stt Họ và tên Đơn vị công tác 

39 Lục Thị Giang 

40 Nguyễn Thị Thu Hà 

TYT phường Đa Mai  

41 Nguyễn Thị Đào 

42 Lê Đắc Thắng 

43 Lê Khánh Vân 

44 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

45 Nguyễn Phương Thủy 

46 Nguyễn Thị Nhung 

TYT phường Dĩnh Kế  

47 Nguyễn Thị Hoài 

48 Đào Thị Thanh 

49 Lê Thị Trần Hưởng 

50 Liễu Thị Huyền 

51 Nguyễn Văn Mùi 

52 Nguyễn Thị Thanh Huyền 

TYT phường Hoàng Văn Thụ 

53 Lương Thị Ngân 

54 Hoàng Thị Tuyết 

55 Nguyễn Thị Trang 

56 Trương Tường Linh 

57 Trần Thanh Tỉnh 

TYT phường Lê Lợi  

58 Đỗ Thu Hà 

59 Nguyễn Thị Hằng 

60 Vũ Thị Thu Hằng 

61 Nguyễn Thị Thu Dung 

62 Ngô Thi Nương 

63 Nguyễn Thị Hiếu 

64 Bùi Hồng Yến 

TYT phường Mỹ Độ  

65 Hoàng Thị Mai 

66 Nguyễn Thị Thúy 

67 Nguyễn Thị Thủy 

68 Trịnh Văn Chung 

69 Mai Thị Phương Hoa 

TYT phường Ngô Quyền  

70 Nguyễn Thị Hảo 

71 Nguyễn Văn Bính 

72 Nguyễn Thị Thu Hà 

73 Vũ Thị Hằng 

74 Nguyễn  Quỳnh Phương 

75 Nguyễn Thị Tân 

76 Hà Văn Phúc 

TYT phường Thọ Xương  

77 Chu Thị Trang 

78 Hoàng Thị Lan 

79 Nguyễn Thị Chinh 

80 Vũ Đức Toàn 

81 Nguyễn Khánh Hứng 
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Stt Họ và tên Đơn vị công tác 

82 Nguyễn Minh Năng 

TYT phường Trần Nguyên Hãn  

83 Nguyễn Thị Hương Lan 

84 Nguyễn Thị Thanh Thủy 

85 Trần Thị Hạnh 

86 Đinh Thị Mỵ 

87 Phạm Khả Thành Kha 

TYT phường Trần Phú  

88 Nguyễn Thị Lan 

89 Phan Thị Quỳnh Thư 

90 Phan Thị Thanh Minh 

91 Nguyễn Thị Hương Giang 

92 Dương Thị Thu Hà 

93 Dương Thế Tùng 

TYT phường Xương Giang  

94 Thân Thị Luận 

95 Đỗ Vân Anh 

96 Nguyễn Thị Kim Chi 

97 Nguyễn Thị Hạnh 

98 Nguyễn Văn Trường 

TYT xã Dĩnh Trì  

99 Diêm Mai Hạnh 

100 Nguyễn Thị Cẩm 

101 Nguyễn Thị Huệ 

102 Phạm Thị Thu Hà 

103 Nguyễn Thị Hương 

104 Tạ Thị Hồng Nhung 

105 Đỗ Văn Thành 

TYT xã Đồng Sơn  

106 Trịnh Văn Nhuần 

107 Nguyễn Thị Ánh Vân 

108 Nguyễn Thị Thơm 

109 Nguyễn Thị Thủy 

110 Nguyễn Thị Hòa 

111 Khổng Thị Nguyệt 

112 Hoàng Thị Thuần 

TYT xã Song Khê  

113 Nguyễn Thị Chuyên 

114 Nguyễn Thị Diệu Thúy 

115 Ninh Thị Duyên 

116 Đào Thị Dung 

117 Đào Thị Hải 

118 Nguyễn Mạnh Hùng 

TYT xã Song Mai  

119 Nguyễn Thị Thắm Hường 

120 Vũ Hồng Quyên 

121 Trần Thị Tấm 

122 Lương Thị Vân 

123 Lê Thị Quyên 

124 Hoàng Thị Thanh Tâm TYT xã Tân Mỹ  
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Stt Họ và tên Đơn vị công tác 

125 Đàm Thị Thúy Lan 

126 Ngô Thị Hà 

127 Phạm Thị Hoàng Mai 

128 Tạ Thị Hương 

129 Thân Thị Hữu 

130 Vũ Quang Hồng 

131 Đỗ Tiến Khanh 

TYT xã Tân Tiến  

132 Dương Thị Hằng 

133 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 

134 Dương Thị Duyên Hải 

134 Nguyễn Diệu Linh 

136 Bùi Thị Kim Thoa 

137 Nguyễn Thị Bích Hà 

2. Danh sách 20 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến":    

Stt Tên tập thể Ghi chú 

1 Phòng hành chính – Tổng Hợp  

2 Khoa Kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS  

3 Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản  

4 Khoa Y tế công cộng –An toàn thực phẩm  

5 Phòng Dân số  - Truyền thông  

6 Trạm Y tế phường Dĩnh Kế  

7 Trạm Y tế phường Mỹ Độ  

8 Trạm Y tế phường HVT  

9 Trạm Y tế phường Xương Giang  

10 Trạm Y tế phường Ngô Quyền  

11 Trạm Y tế phường Trần Phú  

12 Trạm Y tế phường Thọ Xương  

13 Trạm Y tế phường Lê Lợi  

14 Trạm Y tế phường Đa Mai   

15 Trạm Y tế xã Đồng Sơn,   

16 Trạm Y tế xã  Tân Tiến  

17 Trạm Y tế xã Song khê  

18 Trạm Y tế xã Song Mai  

19 Trạm Y tế xã  Dĩnh Trì  

20 Trạm Y tế xã  Tân Mỹ  
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